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         Phụ lục 1 

 
DANH MỤC CÁC MÔN/LĨNH VỰC ĐẠT GIẢI ĐƯỢC ĐĂNG KÝ 

XÉT TUYỂN THẲNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025 

(ban hành kèm theo Quyết định số          QĐ-XHNV ngày      tháng 6 năm 2025 của  

Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn) 

 

TT Tên ngành 

Mã 

ngành 

xét 

tuyển 

Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế do Bộ GD&ĐT cử Cuộc thi Khoa học, kỹ 

thuật quốc gia và quốc tế 

do Bộ GD&ĐT cử đi 

thuộc lĩnh vực Khoa học 

xã hội và hành vi 

Chỉ 

tiêu 

Toán 
Ngữ 

văn 

Tiếng 

Anh 

Tiếng 

Trung 

Quốc 

Lịch 

sử 
Địa lí 

Tiếng 

Nhật 

01 Báo chí  QHX01 X X X  X X   10 

02 Chính trị học QHX02 X X X  X X  X 05 

03 Công tác xã hội QHX03 X X X  X X   05 

04 
Điện ảnh và nghệ thuật đại 

chúng 
QHX04 

X X X 
 

X X  
 

05 

05 Đông Nam Á học QHX05 X X X  X X  X 05 

06 Đông phương học QHX06 X X X X X X  X 10 

07 Hán Nôm QHX07 X X X X X X   05 

08 Hàn Quốc học QHX08 X X X  X X  X 05 

09 Khoa học quản lý QHX09 X X X  X X   10 

10 Lịch sử QHX10 X X X  X X   10 

11 Lưu trữ học QHX11 X X X  X X   05 

12 Ngôn ngữ học  QHX12 X X X  X X   05 

13 Nhân học QHX13 X X X  X X  X 05 

14 Nhật Bản học QHX14 X X X    X X 05 

15 Quan hệ công chúng QHX15 X X X  X X   10 

16 Quản lý thông tin QHX16 X X X  X X   10 
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TT Tên ngành 

Mã 

ngành 

xét 

tuyển 

Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế do Bộ GD&ĐT cử Cuộc thi Khoa học, kỹ 

thuật quốc gia và quốc tế 

do Bộ GD&ĐT cử đi 

thuộc lĩnh vực Khoa học 

xã hội và hành vi 

Chỉ 

tiêu 

Toán 
Ngữ 

văn 

Tiếng 

Anh 

Tiếng 

Trung 

Quốc 

Lịch 

sử 
Địa lí 

Tiếng 

Nhật 

17 
Quản trị dịch vụ du lịch và 

lữ hành 
QHX17 

X X X 
 

X X  
 

10 

18 Quản trị khách sạn QHX18 X X X  X X   10 

19 Quản trị văn phòng QHX19 X X X  X X   10 

20 Quốc tế học QHX20 X X X  X X  X 10 

21 Tâm lý học QHX21 X X X  X X  X 10 

22 Thông tin - Thư viện QHX22 X X X  X X   05 

23 Tôn giáo học QHX23 X X X  X X   05 

24 Triết học QHX24 X X X  X X   05 

25 Văn hóa học QHX25 X X X  X X   05 

26 Văn học QHX26 X X X  X X   10 

27 Việt Nam học QHX27 X X X  X X  X 05 

28 Xã hội học QHX28 X X X  X X  X 05 

 

 


